
STT Lớp Sĩ số Môn học Giảng viên giảng dạy
Tuần, ngày bắt 

đầu môn học

Tuần, ngày kết thúc 

môn học
Ghi chú

(dự 

kiến)
Phòng học Thứ Tuần, tiết học Thứ Tuần, tiết học

1

CĐN KTML 26A

CĐN KTML 26B

CĐN HÀN 26

198 Giáo dục chính trị 1 Cao Văn Dương F5.10 Chủ nhật Tuần 27,31,33 tiết học 7-11 Thứ 2 Tuần 28, 29, 30, 31, 32, 33 tiết 8-12
Tuần 27

 22/02/27

Tuần33

 11/04/27

2
CĐ ĐKTĐ 25A

CĐ KTDN 26A
155 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai F5.10 Chủ Nhật Tuần 35,39,41 tiết 2-6 Thứ 2 Tuần 36,37,38,39,40,41 tiết 8-12

Tuần 35

25/4/2027

Tuần 41

06/6/2027

3 CĐ ĐĐT-TT 26 26 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương F5.6 Chủ nhật Tuần 35,39,41 tiết 2-6 Thứ 3 Tuần 36,37,38,39,40,41 tiết 8-12
Tuần 35   

25/4/2027

Tuần 41                   

06/06/2027

4
CĐ ĐKTĐ 25B

CĐ ĐNLTT 26
179 Giáo dục chính trị 1 Cao Văn Dương F5.12 Chủ nhật Tuần 35,39,41 tiết học 2-6 Thứ 2 Tuần 36, 37, 38, 39, 40, 41 tiết 1-5

Tuần 35

19/04/27

Tuân 41

06/06/27

5
CĐ KTDN 26B

CĐ TCKDS 26
158 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương F5.10 Chủ nhật Tuần 35,39,41 tiết 7-11 Thứ 3 Tuần 36,37,38,39,40,41 tiết 1-5

Tuần 35   

25/4/2027

Tuần 41                   

06/06/2027

6
CĐN KTML 26C

CĐN SCMT 25
136 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai F5.10 Chủ Nhật Tuần 28,32,34 tiết 7-11 Thứ 2 Tuần 29,30,31,32,33,34 tiết 1-5

Tuần 28

07/3/2027

Tuần 34

18/4/2027

7
CĐ CĐT 25A

CĐ CK 25C
144 Giáo dục chính trị 2 Nguyễn Văn Cương F5.10 Chủ nhật Tuần 29,31,33 tiết 1-3 Thứ 4

Tuần 30,31,32 tiết 8-12; 

Tuần 33 tiết 7-12

Tuần 29        

14/03/2027

Tuần 33                 

11/04/2027

8
CĐ CK 25A

CĐ CK 25B
153 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai F5.10 Chủ Nhật Tuần 21,26,28 tiết 1-3 Thứ 2

Tuần 22,26,27 tiết 8-12

Tuần 28 tiết 7-12

Tuần 21

17/01/2027

Tuần 28

07/3/2027

9
CĐ CNTT 25MMT

CĐ CNTT 25WEBC
100 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai F5.10 Chủ Nhật Tuần 21,26,28 tiết 4-6 Thứ 3

Tuần 22,26,27 tiết 8-12

Tuần 28 tiết 7-12

Tuần 21

17/01/2027

Tuần 28

07/3/2027

10
CĐ ĐĐT 25A

CĐ ĐĐT 25B
118 Giáo dục chính trị 2 Nguyễn Văn Cương F5.10 Chủ nhật Tuần 20,22,27 tiết 4-6 Thứ 5

Tuần 21,22,26 tiết 8-12                      

Tuần  27 tiết 7-12                             

Tuần 20         

10/01/2027

Tuần 27                 

28/02/2027

11
CĐ ĐĐT 25G

CĐ ĐĐT 25H
112 Giáo dục chính trị 2 Cao Văn Dương F5.12 Chủ nhật Tuần: 17,19,21 tiết 1-3 Thứ 3

Tuần 18, 19, 20 tiết 7-11

Tuần 21 tiết 7-12
 Tuần 17: 14/12/26

Tuần 21

17/01/27

12
CĐ ĐTTT 25A

CĐ ÔTÔ 25C
108 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai F5.12 Chủ Nhật Tuần 29,31,33  tiết 1-3 Thứ 2

Tuần 30,31,32 tiết 8-12

Tuần 33 tiết 7-12

Tuần 29

14/3/2027

Tuần 33

11/4/2027

13
CĐ NL 25A

CĐ NL 25B
119 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai F5.12 Chủ Nhật Tuần 15,17,19 tiết 4-6 Thứ 2

Tuần 16,17,18 tiết 8-12

Tuần 19 tiết 7-12

Tuần 15

06/12/2026

Tuần 19

03/01/2027

14
CĐ ÔTÔ 25A

CĐ ÔTÔ 25B
111 Giáo dục chính trị 2 Cao Văn Dương F5.14 Chủ nhật Tuần: 17,19,21 tiết 4-6 Thứ 2

Tuần 18, 19, 20 tiết 7-11

Tuần 21 tiết 7-12
 Tuần 17: 14/12/26

Tuần 21

17/01/27

15

CĐN CGKL 25A

CĐN ÔTÔ 25A

CĐN ÔTÔ 25B

142 Giáo dục chính trị 2 Cao Văn Dương F5.12 Chủ nhật Tuần 27,29,31 tiết học 4-6 Thứ 3
Tuần 28, 29, 30 tiết 8-12

Tuần 31 tiết 7-12

Tuần 27

22/02/27

Tuần 31

28/03/27

16
CĐN ĐCN 25A

CĐN ĐCN 25B
132 Giáo dục chính trị 2 Nguyễn Văn Cương F5.10 Chủ nhật Tuần 14,16,18 tiết 4-6 Thứ 3

Tuần 15,16,17 tiết 8-12                      

Tuần 18 tiết 7-12                             

Tuần 14         

29/11/2026

Tuần 18                

27/12/2026

17
CĐN ĐTCN 25A

CĐN QTM 25A
117 Giáo dục chính trị 2 Nguyễn Văn Cương F5.10 Chủ nhật Tuần 29,31,33 tiết 4-6 Thứ 2

Tuần 30,31,32 tiết 8-12                      

Tuần  33 tiết 7-12                             

Tuần 29        

14/03/2027

Tuần 33                 

11/04/2027

18
CĐ CĐT 25B

CĐ ĐTTT 25B
126 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai F5.12 Chủ Nhật Tuần 29,31,33  tiết 7-9 Thứ 4

Tuần 30,31,32 tiết 1-5

Tuần 33 tiết 1-6

Tuần 29

14/3/2027

Tuần 33

11/4/2027

19
CĐ CK 25D

CĐ CK 25E
147 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai F5.10 Chủ Nhật Tuần 15,17,19 tiết 1-3 Thứ 3

Tuần 16,17,18 tiết 1-5

Tuần 19 tiết 1-6

Tuần 15

06/12/2026

Tuần 19

03/01/2027

20

CĐ CNTT 25AI

CĐ CNTT 25DĐ

CĐ CNTT 25WEBD

102 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai F5.14 Chủ Nhật Tuần 29,31,33  tiết 4-6 Thứ 3
Tuần 30,31,32 tiết 1-5

Tuần 33 tiết 1-6

Tuần 29

14/3/2027

Tuần 33

11/4/2027

21
CĐ ĐĐT 25C

CĐ ĐĐT 25D
118 Giáo dục chính trị 2 Nguyễn Văn Cương F5.12 Chủ nhật Tuần 20,22,27 tiết 7-9 Thứ 5

Tuần 21,22,26 tiết 1-5                         

Tuần  27 tiết 1-6                             

Tuần 20         

10/01/2027

Tuần 27                 

28/02/2027

22
CĐ ĐĐT 25E

CĐ ĐĐT 25F
117 Giáo dục chính trị 2 Nguyễn Văn Cương F5.10 Chủ nhật Tuần 14,16,18 tiết 7-9 Thứ 3

Tuần 15,16,17 tiết 1-5                       

Tuần  18 tiết 1-6                             

Tuần 14         

29/11/2026

Tuần 18                

27/12/2026
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23

CĐ NL 25C

CĐ NL 25D

CĐN ÔTÔ 25C

138 Giáo dục chính trị 2 Nguyễn Văn Cương F5.14 Chủ nhật Tuần 29,31,33 tiết 7-9 Thứ 4
Tuần 30,31,32 tiết 1-5                         

Tuần  33 tiết 1-6                             

Tuần 29        

14/03/2027

Tuần 33                 

11/04/2027

24
CĐ ÔTÔ 25D

CĐ ÔTÔ 25E
120 Giáo dục chính trị 2 Cao Văn Dương F5.10 Chủ nhật Tuần: 17,19,21 tiết 10-12 Thứ 3

Tuần 18, 19, 20 tiết 1-5

Tuần 21 tiết 1-6
 Tuần 17: 14/12/26

Tuần 21

17/01/27

25
CĐN CGKL 25B

CĐN SCCK 25
115 Giáo dục chính trị 2 Cao Văn Dương F5.10 Chủ nhật Tuần: 17,19,21 tiết 7-9 Thứ 2

Tuần 18, 19, 20 tiết 1-5

Tuần 21 tiết 1-6
 Tuần 17: 14/12/26

Tuần 21

17/01/27

26
CĐN ĐCN 25C

CĐN ĐCN 25D
120 Giáo dục chính trị 2 Cao Văn Dương F5.12 Chủ nhật Tuần 12,14,16 tiết 4-6 Thứ 2

Tuần:13, 14, 15 tiết 1-5

Tuần 16 tiết 1-6

Tuần 12

09/11/26

Tuần 16

07/12/26

27

CĐN ĐTCN 25B

CĐN QTM 25B

CĐN ÔTÔ 25D

135 Giáo dục chính trị 2 Phạm Đình Huấn F5.10 Thứ 2 (Tối) Tuần 17,19,21, tiết 13-15 Thứ 3
Tuần 18,19,20, tiết 1-5.

Tuần 21, tiết 1-6

Tuần 17

14/12/2026

Tuần 21

11/1/2027

28
CĐ ĐĐT 26A

CĐN ĐCN 25A
174 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.12 Chủ nhật Tuần 26,28,30, tiết 1-3 Thứ 2

Tuần 27,28,29, tiết 8-12.

Tuần 30, tiết 7-12

Tuần 26

21/2/2027

Tuần 30

21/3/2027

29
CĐ ĐĐT 26B

CĐN ĐCN 25B
173 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.12 Chủ nhật Tuần 32,34,37, tiết 1-3 Thứ 2

Tuần 33,34,35, tiết 8-12.

Tuần 36, tiết 7-12

Tuần 32

4/4/2027

Tuần 37

9/5/2027

30 CĐ ĐĐT 26E 102 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.12 Chủ nhật Tuần 32,34,37, tiết 4-6 Thứ 3
Tuần 33,34,35, tiết 8-12.

Tuần 36, tiết 7-12

Tuần 32

4/4/2027

Tuần 37

9/5/2027

31 CĐ ĐĐT-TT 26 26 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.10 Chủ nhật Tuần 38,40,42, tiết 4-6 Thứ 5
Tuần 39,40,41, tiết 8-12.

Tuần 42, tiết 7-12

Tuần 38

16/5/2027

Tuần 42

13/6/2027

32

CĐ KTDN 25A

CĐN HÀN 26

CĐN SCCK 26

164 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.12 Chủ nhật Tuần 26,28,30, tiết 4-6 Thứ 3
Tuần 27,28,29, tiết 8-12.

Tuần 30, tiết 7-12

Tuần 26

21/2/2027

Tuần 30

21/3/2027

33
CĐ NL 26A

CĐ NL 26B
162 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.10 Chủ nhật Tuần 38,40,42, tiết 1-3 Thứ 2

Tuần 39,40,41, tiết 8-12.

Tuần 42, tiết 7-12

Tuần 38

16/5/2027

Tuần 42

13/6/2027

34
CĐ ĐĐT 26C

CĐN ĐCN 25C
171 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.12 Chủ nhật Tuần 26,28,30, tiết 7-9 Thứ 2

Tuần 27,28,29, tiết 1-5.

Tuần 30, tiết 1-6

Tuần 26

21/2/2027

Tuần 30

21/3/2027

35
CĐ ĐĐT 26D

CĐN ĐCN 25D
162 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.12 Chủ nhật Tuần 32,34,37, tiết 10-12 Thứ 3

Tuần 33,34,35, tiết 1-5.

Tuần 36, tiết 1-6

Tuần 32

4/4/2027

Tuần 37

9/5/2027

36
CĐ ĐĐT 26F

CĐ ĐĐT 26G
195 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.12 Chủ nhật Tuần 32,34,37, tiết 7-9 Thứ 2

Tuần 33,34,35, tiết 1-5.

Tuần 36, tiết 1-6

Tuần 32

4/4/2027

Tuần 37

9/5/2027

37
CĐ KTDN 25B

CĐ TCKDS 26
118 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.12 Chủ nhật Tuần 26,28,30, tiết 10-12 Thứ 3

Tuần 27,28,29, tiết 1-5.

Tuần 30, tiết 1-6

Tuần 26

21/2/2027

Tuần 30

21/3/2027

38
CĐ NL 26C

CĐ NL 26D
164 Pháp luật Phạm Đình Huấn F5.10 Chủ nhật Tuần 38,40,42, tiết 7-9 Thứ 2

Tuần 39,40,41, tiết 1-5.

Tuần 42, tiết 1-6

Tuần 38

16/5/2027

Tuần 42

13/6/2027

Lưu ý: Khoa, Bộ môn bố trí các ca học thực hành trái buổi với buổi học của các môn học ghép.
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